DANH SÁCH CHIA NHÓM LỚP HỌC ROBOT HÈ 2015
	Stt
	Tên
	Lớp
	MSSV
	Điện thoại
	Lập trình
	Nhóm

	1
	Quách Minh Sang
	12DV111
	312000156
	0985 535 895      
	x
	Lập trình
 1

	2
	Lê Thanh Diễn
	12DV111
	112000176
	 
	x
	

	3
	Lê Thanh Diễn
	12DV111
	112000176
	 
	x
	

	4
	Quách Minh Sang
	12DV111
	312000156
	 
	x
	

	5
	Nguyễn Ngọc Tân
	12DV111
	112000878
	 
	x
	

	6
	Hồ Minh Đức
	13DC111
	113000654
	01228 946 309
	x
	

	7
	Hoàng Văn Khuê
	13DC111
	313000347
	0967 230 500  
	x
	

	8
	Lê Văn Đồng
	13DC111
	113001598
	0979 967 573  
	x
	

	9
	Lê Minh Nhựt
	13DC111
	113001600
	01673 640 388 
	x
	

	10
	Lê Long Hoàng
	13DC111
	113001879
	01633 174 970    
	x
	

	11
	Nguyễn Ngô Trường Sanh
	13DC111
	313000255
	01649 478 721
	x
	

	12
	Nguyễn Văn Sĩ
	13DC111
	313000112
	01634 454 989
	x
	

	13
	Nguyễn Văn Tuấn
	13DC111
	113001441
	0963 754 711         
	x
	

	14
	Nguyễn Ngọc Thiện
	13DC111
	113001441
	0963 754 711         
	x
	

	15
	Phạm Đình  Tường
	13DC111
	113001868
	0163 5210 432
	x
	

	16
	Trần Trọng Nguyên
	13DC111
	113001616
	0978 143 544 
	x
	

	17
	Vũ Lam Thiên
	13DC111
	113001365
	0971 217 877  
	x
	

	18
	La Hoàng Huân
	13DC111
	113000817
	01993 717 181 
	x
	

	19
	Lê Châu Tấn Phát
	13DC111
	113001453
	 
	x
	

	20
	Nguyễn Đình Quyền
	13DC111
	113000771
	 
	x
	

	21
	Nguyễn Văn Hướng
	13CD112
	113001830
	0968756295
	x
	

	22
	Ngô Thái Tuấn Cường
	12TD111
	112000279
	0963874421
	x
	

	23
	Võ Thanh Công
	12TD111
	112000836
	01657632744
	x
	

	24
	Đỗ Thế Duy
	12TD111
	112000914
	01682241354
	x
	

	25
	Trần Tiến Đạt
	12TD111
	112000347
	01697589875
	x
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Sỹ Thăng
	13DC111
	113001278
	 
	x
	Lập trình
2

	2
	Lê Tấn Hảo
	13TD111
	113001720
	0972 378 010
	x
	

	3
	Nguyễn Hữu Thái
	13TD111
	113001768
	0973 417 053
	x
	

	4
	Phan Đình Đức
	13TD111
	113001719
	01654 656 820
	x
	

	5
	Võ Quang Vũ
	13TD111
	313000087
	0979057597
	x
	

	6
	Hồ Sỹ Tuấn
	13TD111
	113001208
	0979057597
	x
	

	7
	Nguyễn Hữu Thái
	13TD111
	113001768
	0973417053
	x
	

	8
	Lê Hồng Tài
	13TD111
	113000176
	01678554134
	x
	

	9
	Lê Tấn Hảo
	13TD111
	113001720
	0972378010
	x
	

	10
	Nguyễn Hữu Thái
	13TD111
	113001768
	0973417053
	x
	

	11
	Nguyễn Thế Nhân
	13TD111
	113000293
	0937650613
	x
	

	12
	Phan Đình Đức
	13TD111
	113001719
	01654656820
	x
	

	13
	Trịnh Tuấn Anh
	13TD111
	113001257
	0961980557
	x
	

	14
	Hà Phước Huy
	13TD111
	113001329
	0903309216
	x
	

	15
	Bùi Hồng Trang
	13DV111
	313000163
	01656573811
	x
	

	16
	Nguyễn Văn Hải Đăng
	13DV111
	313000326
	01883711644
	x
	

	17
	Phạn Thị Thu Hiền
	13DV111
	113000075
	01636693919
	x
	

	18
	Nguyễn Đức Hoàng
	13DV111
	113000075
	01674766982
	x
	

	19
	Nguyễn Thành Trung
	13DV111
	113000322
	01648327411
	x
	

	20
	Trịnh Văn Cường
	11CD113
	111000169
	
	x
	

	21
	Đỗ Cao Trí
	11CD113
	311000685
	
	x
	

	22
	Cao Nguyên Lộc
	13CD111
	113000883
	01218311525
	x
	

	23
	Nguyễn Trung Hiếu
	13CD111
	113000770
	
	x
	

	24
	Trịnh Thanh Tiền
	12TD111
	112000920
	0976369565
	x
	

	25
	Võ Thành Tin
	12TD111
	112000522
	01652178567
	x
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Stt
	Tên
	Lớp
	MSSV
	Điện thoại
	Cơ khí
	 

	1
	Quách Minh Sang
	12DV111
	312000156
	0985 535 895      
	x
	Cơ khí 
1

	2
	Lê Thanh Diễn
	12DV111
	112000176
	 
	x
	

	3
	Lê Thanh Diễn
	12DV111
	112000176
	 
	x
	

	4
	Quách Minh Sang
	12DV111
	312000156
	 
	x
	

	5
	Nguyễn Ngọc Tân
	12DV111
	112000878
	 
	x
	

	6
	Võ Quang Vũ
	13TD111
	313000087
	0979057597
	x
	

	7
	Hồ Sỹ Tuấn
	13TD111
	113001208
	0979057597
	x
	

	8
	Trịnh Tuấn Anh
	13TD111
	113001257
	0961980557
	x
	

	9
	Hà Phước Huy
	13TD111
	113001329
	0903309216
	x
	

	10
	Lê Tấn Hảo
	13TD111
	113001720
	0972378010
	x
	

	11
	Cao Nguyên Lộc
	13CD111
	113000883
	01218311525
	x
	

	12
	Nguyễn Trung Hiếu
	13CD111
	113000770
	 
	x
	

	13
	Bùi Mạnh Hùng
	3CD111
	113000879
	01648466267
	x
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hà Thanh Sơn
	12CD111
	112000078
	01658041941
	x
	Cơ khí 
2

	2
	Lê Văn Đồng
	13DC111
	113001598
	0979 967 573  
	x
	

	3
	Lê Minh Nhựt
	13DC111
	113001600
	01673 640 388 
	x
	

	4
	Lê Long Hoàng
	13DC111
	113001879
	01633 174 970    
	x
	

	5
	Nguyễn Bá Đức
	13DC111
	113001527
	01658 869 774    
	x
	

	6
	Nguyễn Ngọc Thiện
	13DC111
	113001441
	0963 754 711         
	x
	

	7
	Trần Trọng Nguyên
	13DC111
	113001616
	0978 143 544 
	x
	

	8
	nguyễn đình quyền
	13DC111
	113000771
	 
	x
	

	9
	Nguyễn Văn Tân
	14CD112
	114001431
	0944 782 210
	x
	

	10
	Nguyễn Lê Đức Quý
	14CD112
	114001406
	0972 450 360
	x
	

	11
	Đặng Hoài Bảo
	14CD112
	114001543
	 
	x
	

	12
	Nguyễn Công Huy
	13CD112
	113001662
	0976706499
	x
	



